TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

      THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH          
                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
      KHOA: KHOA HỌC CƠ BẢN

     


    







BIÊN BẢN HỌP TỔ ANH VĂN VỀ LỰA CHỌN GIÁO TRÌNH
NĂM HỌC 2018 - 2019
 
I. THÀNH PHẦN, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN:

Thành phần tham dự: 
-Trưởng khoa: Cô Trần Kim Thu Liễu

-Tổ Anh văn 
Hiện diện 
: 9/ 9 người



- Vắng: không
1. Cô Nguyễn Thị Thu Hà 


2. Cô Phạm Thị Thu Hiền
 

3. Cô Nguyễn Thị Thanh Tú
 

4. Cô Nguyễn Thị Thu Tâm
5. Cô Nguyễn Thị Bảo Trân 

 
6. Cô Lê Nguyễn Mỹ Trâm



7. Cô Vương Thanh Thủy

8. Cô Võ Thị Hồng Lan

9. Cô Trần Thanh Trúc

Chủ trì: Trần Kim Thu Liễu 
Cuộc họp bắt đầu lúc 9g00 phút ngày 20 tháng 1 năm 2018
Địa điểm: Văn phòng khoa Khoa học cơ bản
Thư ký : Cô Lê Nguyễn Mỹ Trâm.

I. NỘI DUNG:
· Cô Nguyễn Thị Thu Hà triển khai về lựa chọn giáo trình cho năm học 2019-2020  
- Đối với các lớp không chuyên:

+ Học kì 1 năm học 2019-2020 sẽ học các giáo trình Anh văn 1; 

+ Học kì 2 năm học 2019-2020 sẽ học các giáo trình Anh văn 1, Anh văn 2
- Đối với các lớp chuyên ngành Tiếng Anh:

· Lựa chọn: Dựa trên các giáo trình của các nhà xuất bản như sau:
	STT
	Tên môn học
	Tên giáo trình giảng dạy



	
	
	Tên giáo trình
	Tác giả
	Nhà xuất bản, năm xuất bản (nếu có)

	1
	Đọc 1

	Active Skill for Reading 3
	Neil J Anderson
	Boston: Heinle Cengage Learning.

	2
	Đọc 2; Thực hành Đọc 
	Active Skill for Reading 4
	Neil J Anderson
	Boston: Heinle Cengage Learning.

	3
	Nói

	Speak now 1
	Jack C.Richards

David Bohlke
	Oxford University Press

	4
	Thực hành Nói 1

	Speak now 2
	Jack C.Richards

David Bohlke
	Oxford University Press

	5
	Thực hành Nói 2
	Speak now 3
	Jack C.Richards

David Bohlke
	Oxford University Press

	6
	Viết
	Effective Academic Writing
	Savage. A., &  Shafiei. M.
	Oxford University Press

	7
	Thực hành Viết 1
	Effective Academic Writing 1
	Alice Savage

Patricia Mayer
	Oxford University Press

	8
	Thực hành Viết 2
	Effective Academic Writing 2
	Alice Savage

Patricia Mayer
	Oxford University Press

	9
	Nghe 
	Active. Skills for Listening 1. Second edition
	Steve Brown, &Dorolyn Smith
	Cambridge University Press.

	10
	Thực hành Nghe 1
	Active. Skills for Listening 2. Second edition
	Steve Brown, &Dorolyn Smith
	Cambridge University Press.

	11
	Thực hành Nghe 2
	Active. Skills for Listening 3. Second condition
	Steve Brown, & Dorolyn Smith 
	Cambridge University Press.

	12
	Ngữ pháp1, Ngữ pháp 2
	Oxford Practice Grammar
	John Eastwood
	Oxford University Press

	13
	Tiếng Anh Thuyết trình

	English for presentation
	Marion Grussendorf
	Oxford University Press

	14
	Tiếng Anh thư điện tử
	English for Emails
	Rebecca Chapman
	Oxford University Press

	15
	Tiếng Anh điện Thoại


	English for Telephoning 
	David Gordon Smith
	Oxford University Press

	16
	Tiếng Anh Nhân sự


	English for Human Resources 
	Pat Pledger
	Oxford University Press

	17
	Tiếng Anh Kinh doanh
	Commerce 1
	Martyn Hobbs and Julia Starr Keddle
	Oxford University Press 

	18
	Tiếng Anh Đàm phán
	English for Negotiating
	Charles Lafond

Sheila Vine

Birgit Welch
	Oxford University Press 2014

	19
	Tiếng Anh Du lịch
	Tourism and Hospitality
	Terry Phillips
	Garnet Education

	20
	Phương pháp Giảng dạy Tiếng Anh
	Teach English- A Training Course for Teachers.
	Adrian Doff
	Cambridge University Press

	21
	Ngữ âm và Âm vị học
	English Phonetics and Phonology
	Peter Roach
	Cambridge University Press

	22
	Biên Phiên dịch
	Course in Translation and Interpretation of English
	Ngoc Dung Duong
	NXB Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh.


Thư ký đọc lại toàn bộ biên bản và các thành viên trong Tổ nhất trí 100% với việc lựa chọn giáo trình cho năm học 2018-2019
Buổi họp kết thúc vào lúc: 11 giờ 45 cùng ngày.

        THƯ KÝ




                   CHỦ TỌA
    Lê Nguyễn Mỹ Trâm 
                                               Trần Kim Thu Liễu
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